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1 220938 Thi Thúy An 15/09/2004 Cần Thơ DH22LKT02

2 236124 Hồ Thị Mai Anh 04/07/2005 Vĩnh Long DH23DPT02

3 234541 Liều Thị Kim Anh 03/10/2005 An Giang DH23DPT02

4 234841 Lai Ngọc Ánh 15/09/2005 Vĩnh Long DH23DPT02

5 243874 Đặng Văn Bình 22/07/2006 Kiên Giang DH24QTK03

6 232625 Phạm Nguyễn Hải Đăng 24/05/2005 Trà Vinh DH23OTO01

7 236312 Nguyễn Tiến Đạt 20/04/2005 Cà Mau DH23DPT02

8 2110947 Huỳnh Hoàng Duy 08/04/2003 Cần Thơ DH21OTO05

9 227052 Phạm Bảo Hân 27/02/2004 Vĩnh Long DH22LKT02

10 221750 Trần Thanh Hậu 04/09/2004 Trà Vinh DH22CKD01

11 211932 Kiều Gia Huy 11/08/2002 Cà Mau DH21OTO05

12 237463 Nguyễn Trần Bảo Huy 12/10/2005 An Giang DH23OTO01

13 232633 Thái Quốc Huy 09/09/2005 Trà Vinh DH23OTO01

14 212449 Trần Lâm Chí Khanh 27/10/2003 Đồng Tháp DH21TIN04

15 243072 Lê Thị Kim Khánh 20/11/2006 Cần Thơ DH24QTK03

16 226219 Nguyễn Đình Khiêm 16/08/2004 Bạc Liêu DH22OTO01

17 243071 Trần Thị Trúc Linh 18/12/2006 Bạc Liêu DH24XET02

18 212198 Lê Lâm Hồng Loan 28/11/2003 Trà Vinh DH21OTO05

19 242759 Phạm Thị Ngọc Loan 11/10/2006 An Giang DH24QTK03

20 226767 Quảng Trọng Lộc 10/02/2004 Bạc Liêu DH22CKD01

NƠI SINH LỚP

KN1 ra Quyết định 
và Xử lý vấn đề

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: DỰ KIẾN THÁNG 6

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 244043 Đỗ Khắc Minh 29/09/2006 Bạc Liêu DH24YKH06

22 243730 Nguyễn Thị Giáng My 15/03/2006 Bạc Liêu DH24QTK03

23 243615 Trần Hoàng Mỹ 07/08/2006 Đồng Tháp DH24YKH06

24 235928 Phan Thị Huỳnh Nga 22/05/2004 An Giang DH23DPT02

25 244388 Nguyễn Thị Kim Ngân 20/04/2006 Hậu Giang DH24QTK03

26 244281 Lê Hữu Nghị 07/11/2006 Cà Mau DH24XDU01

27 234875 Trần Trọng Nhân 05/10/2005 Trà Vinh DH23HAY01

28 223096 Nguyễn Văn Nhất 15/06/2004 Hậu Giang DH22CKD01

29 243951 Ngô Yến Nhi 21/08/2006 Bến Tre DH24QTK03

30 236611 Lê Ngọc Huỳnh Như 25/09/2005 Đồng Tháp DH23DPT02

31 226896 Trần Huỳnh Nhựt 21/01/2004 Hậu Giang DH22CKD01

32 2110495 Trương Tuấn Phát 16/02/2003 Kiên Giang DH21OTO05

33 232649 Lâm Chế Phong 06/07/2005 Bạc Liêu DH23OTO01

34 221282 Nguyễn Châu Phú 08/03/2004 Hậu Giang DH22CKD01

35 243131 Võ Mỹ Quyên 15/07/2006 Cần Thơ DH24QTK03

36 237429 Lê Diễm Quỳnh 01/09/2005 Trà Vinh DH23KTO03

37 243322 Huỳnh Anh Thư 14/05/2006 Cần Thơ DH24QTK03

38 243898 Lê Anh Thư 28/10/2006 Cà Mau DH24YKH06

39 243576 Võ Minh Thư 19/02/2006 Cà Mau DH24QTK03

40 235018 Cao Thị Linh Tiền 10/05/2004 Sóc Trăng DH23DPT02
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41 243597 Lâm Bích Trâm 02/01/2006 Cần Thơ DH24QTK03

42 243838 Lê Thuỳ Trâm 04/11/2006 Cà Mau DH24YKH06

43 243974 Nguyễn Lê Thiên Trúc 12/11/2006 Cần Thơ DH24YKH06

44 222366 Huỳnh Vân Trường 19/03/2003 Hậu Giang DH22OTO06

45 236634 Phan Thị Kim Tú 31/05/2005 Sóc Trăng DH23DPT02

46 243433 Phan Thị Kim Vàng 26/11/2006 Đồng Tháp DH24QHC01


